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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN TOÁN – LỚP 11  

I. Mục tiêu: 

1. Nội dung chương trình và mức độ cần đạt 

1.1. Đạo hàm 

– Nhận biết được một số bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm như: xác định vận tốc tức thời của 

một vật chuyển động không đều, xác định tốc độ thay đổi của nhiệt độ. 
– Nhận biết được định nghĩa đạo hàm. Tính được đạo hàm của một số hàm đơn giản bằng định 

nghĩa. 
– Nhận biết được ý nghĩa hình học của đạo hàm. 
– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị. 

– Tính được đạo hàm của một số hàm số sơ cấp cơ bản (như hàm đa thức, hàm căn thức đơn 

giản, hàm số lượng giác). 
– Sử dụng được các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số và đạo 

hàm của hàm hợp. 
– Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn 

gắn với đạo hàm (ví dụ: xác định vận tốc tức thời của một vật chuyển động không đều,...). 

– Nhận biết được khái niệm đạo hàm cấp hai của một hàm số. 
– Tính được đạo hàm cấp hai của một số hàm số đơn giản. 
– Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn 

gắn với đạo hàm cấp hai (ví dụ: xác định gia tốc từ 
đồ thị vận tốc theo thời gian của một chuyển động không đều,...). 

1.2. Quan hệ vuông góc trong không gian 

– Nhận biết được khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian. 
– Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc trong không gian. 
– Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc trong không gian trong một số trường hợp đơn 

giản. 
– Sử dụng được kiến thức về hai đường thẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực 

tiễn. 

– Nhận biết được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
– Xác định được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
– Giải thích được được định lí ba đường vuông góc. 
– Giải thích được được mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và 

mặt phẳng. 
– Nhận biết được khái niệm phép chiếu vuông góc. 
– Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác. 

– Nhận biết được khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. 
– Xác định và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong những trường hợp đơn giản 

(ví dụ: đã biết hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng). 
– Vận dụng được kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh 

trong thực tiễn. 

– Nhận biết được khái niệm góc của hai mặt phẳng. 
– Xác định và tính được số đo góc của hai mặt phẳng. 

– Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian. 
– Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. 
– Giải thích được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc. 
– Giải thích được tính chất cơ bản của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp 
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chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều. 
– Vận dụng được kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực 

tiễn. 

– Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; khoảng cách từ một điểm đến 

một mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa đường thẳng và 

mặt phẳng song song; 
khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong những trường hợp đơn giản. 
– Nhận biết được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; tính được khoảng 

cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: có một đường 

thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng còn lại). 
– Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực 

tiễn. 

2. Phát triển các năng lực toán học 

- Tư duy và lập luận toán học (TD): Khẳng định được kết quả quan sát, nhận biết được các điểm tương 

đồng và khác biệt 

- Giải quyết vấn đề (GQVĐ): Thực hiện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề 

- Giao tiếp (GT): Đọc, hiểu được thông tin toán học cơ bản 

- Mô hình hóa (MHH): Thiết lập được mô hình toán học gắn với tình huống thực tiễn 

- Sử dụng công cụ, phương tiện (CCPT): Sử dụng được MTCT để giải quyết vấn đề toán học 

3. Phát triển các phẩm chất: Trung thực, có trách nhiệm. 

 

II . MA TRẬN KHUNG  

 

Nội dung kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Cộng 

1. Đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm 2 Câu   1 Câu   1 Câu  4 câu 

2. Qui tắc tính đạo hàm 2 Câu  1 Câu   3 câu 

3. Đạo hàm của hàm lượng giác  1 Câu  1 Câu   2 câu 

4. Đạo hàm cấp hai.  2 Câu  1 Câu  3 câu 

5. Vecto trong không gian  1 Câu   1 câu 

6. Hai đường thẳng vuông góc 1 Câu    1 câu 

7. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1 Câu  1 Câu   2 câu 

8. Hai mặt phẳng vuông góc 1 Câu  2 Câu   3 câu 

9. Khoảng cách   1 Câu 1 câu 

Tổng 8 câu 9 câu 3 câu 
20 

câu 

Phần Tự Luận 

Câu 1 (1 đ) 2 Tiếp tuyến 

Câu 2a (1 đ) 2 Tìm đạo hàm của hàm số 

Câu 2b (1 đ) 2 Giải phương trình, bất phương trình có chứa đạo hàm 

Câu 3a ( 1 đ cả hình) 2 Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng 

Câu 3b (0,5) 2 Tính số đo góc của hai mặt phẳng 

Câu 3c (0,5) 3 Tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng 

 

III. Đề tham khảo: Thời gian 90 phút 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm bao gồm 20 câu) 

Câu 1 : Hệ số góc của tiếp tuyến của Parabol  23 1y x x     tại điểm có hoành độ 1x  bằng 

A.  3 .    B. 5 .    C. 5 .      D. 3 .  

Câu 2: Đạo hàm của hàm số cos2y x  tại 
8

x


  bằng 
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A. 2 .                          B.
2

2
.                          C.  2 .                          D. 

2
 

2
 . 

Câu 3 : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  2 1y x x    tại giao điểm của đồ thị hàm số với 

trục tung là 

A. 1y x  .   B. 1
2

x
y   .   C. 2y x  .   D. 1

2

x
y   .  

Câu 4: Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 147m có phương trình chuyển động   21

2
S t gt , trong 

đó 29,8 /g m s và  t tính bằng giây(s). Tính vận tốc của vật tại thời điểm vật tiếp đất.   

A. 
49 15

/
5

m s .  B. 30 /m s .   C. 
49 30

/
5

m s .  D. 30 /m s . 

Câu 5: Cho      , , 0u u x v v x v x   . Hãy chọn khẳng định sai? 

A.   ' ' 'u v u v   .                                      B.
1 'v

v v

 
  

 
.                 

 C.  . ' '. . 'u v u v u v  .                                 D.  . .k u k u  . 

Câu 6:  Đạo hàm của hàm số 
2 1

1

x
y

x





 bằng  

A. 
 

2

1

1x 
.   B. 

 
2

1

1 x




.   C. 

 
2

3

1x 
.   D. 

 
2

3

1 x




. 

Câu 7: Đạo hàm của hàm số   
2018

2 1y x   bằng 

A.

 
2018

2018

2 2 1x 

.                  B.
 

 

2017

2018

2018 2 1

2 1

x

x





.               

C.
 

 

2018

2018

2 1

2 2 1

x

x





.                  D. 
 

 

2017

2018

2018 2 1

2 1

x

x





.  

Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai? 

A.  sin cosx x  .   B.  cos sinx x   .    

C.  
2

1
tan

cos
x

x

    . D.  
2

1
cot

sin
x

x

    

Câu 9: Đạo hàm của hàm số 3cosy x x là 

A. 2 3' 3 cos siny x x x x  .           B. 2 3' 3 cos siny x x x x  . 

C. 3' 3 cos siny x x x x  .   D. 2 2' 3 cos 3 siny x x x x  . 

Câu 10: Đạo hàm cấp hai của  hàm số cosy x  là    

 A. '' siny x  .    B. '' cosy x  .  C. '' cosy x .        D. '' siny x . 

Câu 11 : Cho hàm số 
1

1

x
y

x





. Tính (10)y  

A. 
10

(10)

11

2.10

( 1)
y

x



.  B. 

10
(10)

10

2.10

( 1)
y

x



.   

C. 
10

(10)

11

10

( 1)
y

x



.  D.

(10)

11

10

( 1)
y

x



. 
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Câu 12 : Cho hàm số 4 3 21 2
( ) 2 3

6 3
f x x x x x     . Có bao nhiêu giá trị nguyên x thỏa mãn ''( ) 0f x   ? 

A. 0 .    B. 1.    C. 2 .    D.vô số. 

Câu 13: Cho hình lập phương  . ' ' ' 'ABCD A B C D . Tìm góc giữa hai vectơ 'AD  và BD . 

A. 450.    B. 300.    C. 600.    D. 1200. 

Câu 14: Trong không gian, phát biểu nào sau đây là sai ? 

A. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. 

B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau. 

C. Cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông 

góc với đường thẳng kia. 

D. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì chúng có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. 

Câu 15: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông  và ( )SA ABCD .Chọn khẳng định sai? 

A.
 

 BD SAC .     B.  AC SBD .          

C.  BC SAB .       D.  DC SAD . 

Câu 16. Cho hình chóp . DS ABC  có  đáy DABC  là hình vuông cạnh a, ( )SA ABCD  và SA = 2a. Gọi 

 là số đo góc của SC và (ABCD).Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

A. 030  .   B. 0 030 45  .  C. 0 045 60  .  D. 060  . 

Câu 17: Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC  là tam giác vuông tại B, ( )SA ABC  và  AH  là đường 

cao của SAB . Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. SB BC .   B. AH BC .   C. SB AC .   D. AH SC . 

Câu 18: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình chữ nhật và ( )SA ABCD . Khi đó, mặt 

phẳng ( )SCD  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây ? 
A. ( )SBC .   B. ( )SAC .   C. ( )SAD .      D. ( )ABCD . 

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, ( )SA ABCD  và  SA=x. Tìm x để 

góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng  600 là 

A. 
3

3

a
x  .   B. 3x a .   C. 6x a .   D. 2x a . 

Câu 20: Cho hình lập phương ABCD,A’B’C’D’ cạnh bằng a. Khoảng cách của 2 đường thẳng BD và 

AD’ là 

A. 3a .   B. 2a .    C. 
2

2

a
.   D. 

3

2

a
. 

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1( 1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của  đồ thị 
2 5

( ) :
2

x
C y

x





 tại điểm có tung độ 1y  . 

Câu 2 ( 2,0 điểm).  

a) Tính đạo hàm của các hàm số  3 5
2 3y x x

x
    .  

b) Cho hàm số 3 2( ) (3 )f x x x  . Giải bất phương trình '( ) 0f x   

 

Câu 3 ( 2,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a ,  SA ABCD và  

10SA a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và CD. 

a) Chứng minh : ( )BD SAC  

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). 

c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng  SMN . 

 

HẾT 


